3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao

Đại diện: 

Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính - xã Đốc Tín - huyện Mỹ Đức - Hà Nội

ĐT:0904.684.113
	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g). 

	2
	Công ty CP Xây dựng và phát triển thương mại Minh Phương

Đại diện:

Nguyễn Thị Lan Phương


	Trạm thực nghiệm giống cây trồng Thương Tín - xã Hòa Bình - huyện Thường Tín - Hà Nội

ĐT: 0977.774.882


	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ nấm sò tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-15-03-01-0042. 

	3
	Công ty TNHH Thực phẩm Nguyên Phong

Đại diện:

Nguyễn Mạnh An


	Xã Liên Trung - huyện Đan Phượng - Hà Nội

ĐT:0243.559.1166

    
	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ rau an toàn các loại: Cải ăn lá, mồng tơi, rau muống, rau húng quế, mướp, rau dền, rau ngót... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-02-01-0015. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện:

Phạm Văn Đang
	Thị trấn Vân Đình - huyện Ứng Hòa - Hà Nội

ĐT: 0969.991.965

	Chuyên cung cấp lúa giống, đạm, lân, kali các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. 

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện:

Nguyễn Văn Hải

	Thôn Khả Lạc - xã Đồng Tân - huyện Ứng Hòa - Hà Nội

ĐT: 0165.701.7435
	Chuyên cung cấp phân bón các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. 

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện:

Nguyễn Thị Tịnh
	Tổ dân phố Hạ 9 - phường Tây Tựu - quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT:0975.516.568
	Chuyên cung cấp các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Bắc Từ Liêm và các vùng lân cận. 

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện:

Chu Thị Hồng
	Tổ dân phố Hạ 12 - phường Tây Tựu - quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT:0961.121.472
	Chuyên cung cấp các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Bắc Từ Liêm và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Sản xuất và kinh doanh rau an toàn Thụy Hương

Đại diện:

Nguyễn Hữu Nam
	Xã Thụy Hương - huyện Chương Mỹ - Hà Nội

ĐT:0988.842.844


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau các loại: Cải ăn lá, mồng tơi, măng tây, cà chua, bắp cải. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-02-01-0014.   

	2
	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Anh Hà Nội

Đại diện:

Trần Ngọc Vũ


	Xã Hoàng Văn Thụ - huyện Chương Mỹ - Hà Nội


ĐT:0913.203.070


	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lợn thịt, gà thịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-CN-12-01-01-0006.

	3
	Hợp tác xã sản xuất và cung cấp rau củ quả Đồng Tâm

Đại diện:

Nguyễn Xuân Hoàng
	Phường Giang Biên - quận Long Biên - Hà Nội

ĐT: 0963.105.161

    
	Chuyên sản xuất rau củ các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-15-03-01-0039.



	4
	Nhóm sản xuất rau Genxanh

Đại diện:

Trần Văn Luyện


	Xã An Khánh - huyện Hoài Đức - Hà Nội

ĐT:0936.196.862

    
	Chuyên sản xuất rau các loại: Cải bắp, rau cải, cải cúc, rau diếp, xà lách, rau dền, mồng tơi, rau đay, rau muống. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-03-01-0066.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Văn Triệu

	Thôn Nghi Lộc - xã Sơn Công - huyện Ứng Hòa - Hà Nội
ĐT:0985.345.646


	Trang trại chuyên cung cấp lợn giống và lợn thịt thương phẩm đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.


	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Tiến Dũng
	Thôn Nội Xá - xã Vạn Thái - huyện Ứng Hòa - Hà Nội
ĐT:0987.354.642
	Trang trại chuyên cung cấp lợn giống và lợn thịt thương phẩm đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.


	3
	Trang trại VAC
Đại diện:

Nguyễn Văn Phương
	Thôn Nghiêm Xá - xã Nghiêm Xuyên - huyện Thường Tín - Hà Nội

ĐT: 0946.114.708
	Chuyên cung cấp cá, trứng vịt, lợn thịt thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.

 

	4
	Trang trại VAC

Đại diện:

Nguyễn Văn Hòa
	Thôn Nghiêm Xá - xã Nghiêm Xuyên - huyện Thường Tín - Hà Nội

ĐT:0166.424.8524
	Chuyên cung cấp cá, trứng vịt, trứng gà, gà, vịt thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất Lâu Thủy

Đại diện:

Nguyễn Văn Lâu
	Thôn Đặng Xá - xã Vạn Điểm - huyện Thường Tín - Hà Nội

ĐT: 0987.633.609
	Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm đồ gỗ dân dụng các loại với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	2
	Cơ sở bánh kẹo 

Đại diện:

Nguyễn Văn Hải
	Thôn Cổ Hoàng - xã Hoàng Long - huyện Phú Xuyên - Hà Nội
ĐT:0168.249.2385
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các sản phẩm kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi với số lượng lớn theo đơn đặt hàng đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	14
	Cơ sở rượu gạo nếp 

Đại diện:
Nguyễn Văn Thiệu
	Xã Hồng Minh - huyện Phú Xuyên - Hà Nội

ĐT:0166.838.6217
	Chuyên cung cấp rượu nếp, rượu cẩm với số lượng lớn theo đơn đặt hàng đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	4
	Cơ sở sản xuất giày dép da cao cấp 

Đại diện:

Dũng Hạnh
	Xã Phú Yên - huyện Phú Xuyên - Hà Nội

ĐT: 0943.122.510
	Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm giày dép da cao cấp với số lượng lớn theo đơn đặt hàng đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần thương mại Việt Nguyễn Hạ Long

Đại diện:

Nguyễn Thị Thu Hường
	Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

ĐT:0913.502.868


	Chuyên cung cấp rau ăn lá như rau ngót, rau họ cải. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-07-22-0003. 


	2
	Công ty CP Đầu tư Song Hành Quảng Ninh

Đại diện:

Vũ Hữu Tình
	Xã Tiền An - Thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

ĐT:0203.3658.2888


	Chuyên cung cấp rau mầm, rau ăn lá, rau ăn quả. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-07-22-0001.



	3
	Công ty CP khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường

Đại diện:

Trần Hòa
	Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

ĐT:0203.3221.1368

	Chuyên cung cấp bắp cải, rau cải, rau muống, ngót, cải củ, mồng tơi, mướp ngọt, bí xanh... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-07-22-0004. 

	4
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 188

Đại diện:

Bùi Thị Thể
	Phường Mạo Khê - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh

ĐT:0203.3657.9694


	Chuyên cung cấp rau ăn lá, rau ăn quả. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-07-22-0002.




Dự báo











